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LÒI NÓI ĐẦU 


Tiếng Trung Quốc 12 là cuốn sách cuối cùng trong bộ sách Tiếng Trung Quốc 
THPT. Sách bám sát các chủ đề văn hoá giao tiếp, dân số, giáo dục gia đình, học 
tập, lao động việc làm, thông tin khoa học kĩ thuật... cung cấp kiến thức từ vựng — 
ngữ pháp, ngữ dụng, văn hoá tương ứng với các chủ đề nêu trên. Các chủ đề có 
tính ứng dụng thực tiên cao, được hoàn thiện và đi sâu hơn. 

Số lượng bài và cấu trúc cơ bản của sách giống với SGK Tiếng Trung Quốc 10 
và Tiếng Trung Quốc 11, bao gồm 1Š bài học và 5 bài ôn tập. 

Cấu trúc của bài học gồm các phần : 

1. Bài khoá : nội dung xoay quanh những chủ điểm đã xác định trong chương 
trình Tiếng Trung Quốc lớp 12, chú ý tích hợp kiến thức liên môn khác, tạo hứng, 
thú cho học sinh. 

2. Từ mới : được phiên âm, chú thích từ loại, đối dịch sang tiếng Việt. Những 
yếu tố văn hoá liên quan được chú thích ngắn gọn, dễ hiểu, chú ý một số kết hợp 
từ ở bài tập 1 của mỗi bài. 

3. Trọng điểm ngôn ngữ : giải thích ngắn gọn, rõ ràng đặc trưng từ vựng — 
ngữ pháp, tu từ thực hành,... của thực từ và hư từ sử dụng trong câu. Phân biệt các 
từ đồng nghĩa, gần nghĩa thông qua khả năng kết hợp của chúng trong văn cảnh. 


4. Luyện tập : gồm các loại hình bài tập ngôn ngữ, bài tập rèn luyện kĩ năng 
(nghe, nói, đọc, viết), bài tập giao tiếp. 

Š. Bài đọc thêm ở nhà : là một bài đọc ngắn thường có cùng chủ điểm với bài 
khoá. Sách giáo khoa cung cấp từ mới và một số câu hỏi gợi ý để học sinh tự đọc 
thêm ở nhà. 

Mỗi bài đều có phần Œj/ nhó tóm tắt những trọng điểm ngôn ngữ và nội dung 
tư tưởng của bài khoá. 


Các bài ôn tập : 

"Thiết kế bài tập ngôn ngữ và kĩ năng theo các bài đã học. Vì là lớp cuối cấp, 
cho nên hệ thống bài tập không chỉ liên quan tới kiến thức của lớp 12, mà còn liên 
quan đến kiến thức của cả cấp học, nhằm ôn tập, củng cố một cách toần diện. Loại 
hình bài tự trắc nghiệm giống như lớp 11 có thêm phần bài tập dịch, học sinh 
có thể tự làm hoặc làm dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhằm rèn luyện khả năng 
tự học. 

Cuối SGK Tiếng Trung Quốc 12, ngoài Bảng từ ngữ ra, còn có thêm phần Sách 
dân hệ thống hoá nội dung kiến thức ngữ pháp trong bộ SGK Tiếng Trung Quốc 
THPT để học sinh tiện tra cứu, ôn tập. 
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24. #2 (3) 

25. 17% 

26. J2? G3) 

28. HÙÑ GŒ) 

8: 
—XX#JA\12tu. 
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huầyTn 


hã fẽng xì yũ 


wầnghuấi 


făngfũ 


mũyử 


pñndễng 

jiäo shữ yù rấn 
chuấnshồu 

xĩnniần 

đãng zhT wũ kuï 
lĩnghũn 

yïn shuï sĩ yuấn 
bỗ 

yðng shẽng yðng shĩ 


&naĩng 


mĩn gkề 

zhền cấi shf xuế 
bằo dã 

zhĩ... zhTjï 


qiãnchếng 


tiếng nói, giọng nói 
gió mát mưa lành, 
êm dịu nhẹ nhàng 
quên 

dường như, tựa như ; 
tương đương 

tấm gội ; 

tắm mình trong... 
trèo lên, vươn tới 
dạy chữ dạy người 
truyền thụ 

niềm tin 

xứng đáng 

tâm hồn 

uống nước nhớ nguồn 
gieo (hạt) 

suốt đời, cả cuộc đời 
ân tình, ân nghĩa, 
công ơn 

khác ghi, ghi tạc 

tài học đích thực 
báo đáp, đền đáp 
nhân địp... 

thành kính 


“lê” (HH), HẾÉER “—” #f&2m “ìli” HẤM. 


(=)#Ñm 
1. ®EIE#Eln+:#tf4728SIẮXLriftrbf8kMWSik 82k 
89#*5H. 
}£Œ) (0l): b1, MUf2KHZEIH, blñ: ĐỊÁM: 
q) 3##+fil3#iZZi4#Äl49-3/§, %nB]| rl4U, ØU42t49# 
4⁄Lth 78 89 TY 8X. 
Ø0) iX4'#14IÐ#†#, 43221. 


2. —fi#&fiitff#4liIHRi†I2FT7 ấiXlb, 1L#f]88lãi£+7Z. 
1?⁄8: 
a. (R4): #f@. #HIT-biffii. fIÁM: 

() i4tf#8X1#4 1£, 121 Ñ1t12Asy%, 

Ó) 4*1Ð# Ý—2+^A. 

() #4i1484215&1R34M. 

. (#l)f#: 3U: 32. '4WEìäï#. #10: 

(4) 4493£¡k š4T‡⁄£ X7} ®ấf182 1, 

@$) i4 +A ®##24q21È. 


Sa 


3. X##—-#)$RS5 XI, 6Í, TfHiE#. 
(U11): 
e 32RZJ1EU#, —ÍWf£ZiHJEJU “3?” s\JU “4i” JđHEZS: 
ad) +. 14rÐ4. 
0) &ñl&#., ®Wubk 4. 
eỔ 3 2RIN&NWZ: 
@) &# Lá —®Aliit. 
4) #t§. I1#š4. 
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e H73J)ilnZS#¿JEf9JEšìHJHlñi, jHlðẩnBÈšHf9ïS“t: 
6) 4,šJU3! 
(6) 4£ƒ#t! 
e JIlfE®#2ZJllilfi, fEZilJW2tÌM: 
() %†#|T '##, —4734;M1f5X49/& 4Ñ thyšT &. 
e “[ZJln]l+3i” ##EJH2&2X14Z1fEIEfE£MHffRttHĐW 7 3— Z1 
‡: 
(8) 1á #6, ML08©Ä 7. 
9) &@mkák+ã. X#LKT£&7. 
4. jtln5#l3k2Er. #®lfiIEEiWštiRflS. ¿nR. 
iã-:-->I§ (HT †iliif): 388#I-----f9BL: 
(1) {á#t?? H+l£, &1li‡9ÃŠ2⁄£ñ®#M⁄X& œ2! 
(2) {ixLồi#+lñ, išf3Ã#⁄JÐ km x69, 
## Lê G5 HH3). |0: 
4) 4b#24#|2 k9 ri H š4900@, 73] 7 Là. 


tì 


= 4V—2ABRđế ^AlB(8MWlMHINjM. XWÌÄ4Í/kẩR, 
3ieft:4ẳä n2 Ji291tb9nk1€f§ R7 89127. 
lù!!2Z#, #Í2kftẨffM[+WfGES): ~#9 lý ~#72 


U7-. 1#, 3I|-f#: ~ #7; ?~ 
45ffi:#£MfirhHiJM 7 7 —+ZHfJ~- “[siiRl+S” #ãÍẽ 
H: &tÙ⁄kákš., XI TX7, 

li #l2°f|tMl2|-{Ã------2>Eã: 1#? ?#|‡*>ñR......... 
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(pw)# 3 


. #hi PZIINÌR 
() #‡i'É 3Z*1fi3E E: 4i ®w 
®#tli0lxz) fii⁄§#I 14#*Iii#% 
(2) Ƒ#)Rfñl9ð#t3 3£bflJkil 3Xf0BUE 
() 1EfiIRJX 1iIffEfETï {EWk---:-+>-R 
. H4 1 Wiiišf 
. Ml@£l#tiiãR#®J 
() 3%#wWH2 1W, ĐH, 1i 81 #1. 
(2) #&Ñj \ t 3Wii#f I3. 
(3) ButljÈ— #—*fl:XIIREE94EZ. 
(4) 34⁄4/~f #+#J27 li 1l So 
() 3⁄8 fij1fi“E3l!‹ 
"¬...- 
ft. kf& 
Œ) Kiililk _— —®&ELWlt7r:HIHPtil. 
(2) +ZHÑIfi45/6/E2Z.4H—— —. 
(3) fb—-xãJLIb#3ðã — — 3⁄3JLNIbj#—-zJLXế. 
(4) #9W#. _ — S1#ˆ#Xt. 
. HiEEÌliã ST 


Œ) #1ï44Utf9h]ZfIIäð22@Mbflfĩ, TÈHù ÁN RÍJïf3Ji: 


({.------ +) 
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(2) Â¿#£HMJX, 3x4 *WijMH243⁄:1fÄIS2MJ) #!1fã13:ñn | 
L0 ({ñ--:::+*>.B8) 
() 4UHIIS, S442iHZš¿MITHWRE— 2]: 
023#------) 
(4) #2 f1L%. #7E)L3Xf#l ƒ JLKƒI#t. 
023f----- ) 
() FMJMH, RZMi3#ÂÈfIfW9ffS, {k4Hiữfb22#fÄI2/H— 6ƒ 
02#312715:8I418. 02------I⁄) 
6. mrIEfWRSJ 


Œ) #FIliIE F ƒ XÑj, 5# —2JLÄ#W/ZE› 

(2) fấ£?zWÙjbMjkiff7. ff#fFf5 L2 FMfD: 

(3) 32Sj‡{bf9ff, fbiE3t 7IKðZiil. 

(4) 3X#HiEMRØ2, fÈfl44fƒ, MHMƒ, T3 
HE: 

(5) f#fIWi ƒ, #ÑJñf 7 #JffJ2*: 


gì 
bu 
= 


h3 7 


7. Wf#2rmlišwWiMlxr 
(D —#—JRf#UfF†F—. —-FRRi#Ullif W7: išX., +lZ*## 
Ii + ä#‡£3ï 272} #£lfI X 4ZJ 81a †3XXJE)X4+1Ê XU 17H. 
(2) #4IJHWl, #24 71kfilif, f4‡TJFT3®flfl2ZT1, f4 
24ñk‡441sWfIIE? 
(3) 2l, £t#{ MA, Z(HfÈf24i®fflš/LìN, Xã 7 
#fllfä, #1 NiMH. f41fi$X/A3S"42Z£WWU X4 LEE 
J. 
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()3# Fiišl* 


#l. f7 ! 

#;kiàtUU#UPf Ð, 4 #&3†fR0(—: “UP, t‡#7. 7 

WIW10ff, LIRA HH) RHẢ, X1#E3L17®S1ibbtfXIEIE?) 
A23 1H (n4, Xi? Ê®uá?R? 41113 *#| 3k3 nị, 
X1? /ãä3L Dù 9Ä A1438? & &ấu 7 Hi, 3 X1Ê#1UÑ 10 
1E? X/§I, #+#ú9#JP! 

#Hf, —4+# 21ik4931£1 14 T7 Ññ1, 4@MbL£#, 2 
®#+—„*348®. 

fR, 1È dh —+f† 4 3⁄4 £l# d9: £,3⁄L/Ä.K — nh 3 $4 09 
#:;: 1È Ath—+šš4449.tlÈ#w K»%—®fkÐAif, #73#£X 2 69 
+... iL†, 16W 7 9 V32, 16T 3 snI 

J5 £#^BlÁ., 1£ ##(09181L8#1†2) 4⁄2 U83 61t: 
#1. 

‡°#^bl: 1014491 ã4È 1P? Ä42â& Xi): 
#1. 

it ñAPlÄ: 1tKkj811†12? &2Ð11rÑ®@k)ù@m1#: PP, 

XI, #JJ-——2ð2434)#44931R, 2XÄ&⁄@Ú 9H, 4 #&#† 
tờ —#: “#8, t## 7! 7 


+ 

1. Â#LfUF16 zTzT bữ juần không biết mệt, siêng năng, 
miệt mài 

3. Tu (Zj)  pigăi chấm (bài) 

3. IS fềi qïn wằng shĩ quên ăn quên ngủ 


88 


lỦ 


,e 


#⁄ 


THxã 
bá. 
ZEIMR 
†RIM 

nu 32 
ai 
## Nữ 
2W 
“z®\É 
= 
i#1#—# 
tụ 


tEtiit 
Œ) # “#” H11. 06A? 
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(2) #JJ “#*” Đi, S:1PÁfÑHWNL? 


(%) 
() 
() 
G3) 
(2) 


G3) 


Œ) 


zhăn dĩng jiế tiế 


shếnshềng 


chuẩn bị bài 

chỉ ra 

đôn đốc, đốc thúc 

hiến dâng, đóng góp 
thù lao 

đạo đức, học tập đều tốt 
nhút nhát, e then 

tự nhiên thoải mái 
không cần nghĩ ngợi 
không chút do dự 

làm 

dứt khoát, (chắc) như đỉnh 
đóng cột 


thiêng liêng 


I#¬ïñI 


8#2fEfH «3ï» 


#Mãm 


#12 


‡¿fa+LZiRII 
TL... ......1....'..... 06s 


G32 


L Z—fừ®#âM¡N(HẤI)RR 


EimflU#ll. IHU2##ñ{F4 


#ll, É. X. 27 ®ìii®#fAuă, "W*if#tt. +% “4l” % 
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M4 “E#” "7E, —- 
sẻ, BỊ “83⁄7 


1 38 #I3É —'ủišif, 4M 


« pH” 


Tà 


BũĐtif/E, MỊ “BEWW#45”; —EHRM 
ll'È 6888, TỊĐL2E#— 
Jjkix? ghờ f0lilifff, # 


#J (Wläbfiïifii5|) 1tr2 
JliifltlŠi{t-£IHì%°7#80 “{ÈØ”, H3M#l/UỐt, ØẾ6ÃÄLÉ HH 


=R 


12 ⁄£ÃIÉØ1 7#, HJPA2E2B—& “Ef” —— #l (ñWfWlồ 


#3%) tt. 4l, fR26f8AUETllW3#2RE4T2A, f#JLH, 3#ifE 
(lí) rhịtflix4dlš, 4Jñ8fkflỦ2# G6MNRBS2&) 
ml, f{ĂWMfl đà), ðiHĐ/ĐUĐff#Œ (#1) IEk ri 
IiŠ4, 1X‡ÝIi£WZJ, ix#JäZð#HJ#£ C7) IEkrh#ffl. 

†xt LAR2)X® “HH” Œ, #®llmtn[ffli47'H=tlšf: 
“jiáo”, 1£ 213 Ứ; 4 “jiäo”, #E 215 DÙ =4 “juế”,#E 237 
To 

“#22 NJEIHHXIH”. ®E04IMfM&IMfT4, R3 “2 
Ji” 2š -JIHZ, 1#/08iŸÈ3KfRfl3kIM. 

(—)# 
1. Ì## (5)) — qïngjiäo xin ý kiến, thỉnh giáo 
2. Đfữ (5) — pInyTn đánh vần, phiên âm 
3. 5| () — suðyIn bảng chỉ dẫn, sách dẫn 
`; (Œ) dũyTn âm đọc 
5. HE (⁄) — bùshšu bộ thủ (của chữ Hán) 
6. MlZŸ (#⁄) — piänpáng bộ (thủ) của chữ Hán, thiên bàng 
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A—MH.: (⁄) — huầshũ số lượng nét chữ 


8. JUUJZJ shữn tếng mỗ guã theo dấu mà tìm 
B. Hữ (4i) — zhềngwến chính văn 
*4 
10. Šf?# XTnhuấ Tân Hoa 
(=Z)iãÑm 
1. #HEfØG{f4ZME. . X, 292'§H SUễ, nJPL#£Ì8Ã# 
E- 
#2 tt, G)BJPẻẻẻở: &2XSIXXZ, “ðÈ” H??HứŒ, 


(1) 4e #1t##&i4#t@n&, *Ị 14#7| 44, 

(2) 4Ð S‡42##+JMCW9EÐU, +21 k‡£#. 
f#E75—.23íU, 1R)MIMILUBNIN, “4MZ#” 462M. ỊAU: 
3) 4u#13#0|Ï, 2z k# 4Ã, 

(4) ?Ä122&3474+91£, 1s 7 3®. 


2. fgftf8§NHB'7H9RSE(I2. HJLB, ftš#£ (N5) mitãJ 
x†1RS, /ÁEEESi⁄+(S# (mi Z5) thi HN, B182) 
(Ƒ®#), 8M nIDIAMPHS 7# (+) rà hhiB%, lšfÊIMfE 
lắm, S5ãMNj£ (Œ?#4) rrh#ãJ. 
2e, Re, RE, Bình, BE: RMItD 

-_kfIi22:iflUXff®“E. lÁM: 

ad) &4#+/443, /4“6Ã 3+1”, ñi#*ˆ**,. 68 b1, 

(Ó) 1u 24t, (6+ bit, 3B, 6+7 9 
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3. RiRR.LIR2)X6 “lRẾ” , s 
‡.ER (2l): iHIE, (kRR. IÚM: 
) ‡+#3j4jJ1L*, 71‡£X®fkLk#⁄XLš 8ú4, 
(2) &1IØlšittetk”*®*. 
1g: 
a. (?trli)†Uf\l3H/fE2f8tH#h1Êl9(kljfetMli5, JS8H02E0R. ĐỊ 


DI 
@) ?1/22,# @49TH4R. TT EfR (lế¡zhềnyữ : mưa giống). 
(4) 2#1234hr{V3# (huầyần : xét nghiệm) , 4b,09 J3 lũ 6.22 X+†‡t. 


b. (i1) fE3‡elWili1¿l93HJ. I1: 
(5) 4kÐ44161⁄Äñ84L3Ÿ 116, 
(6) #3 ñ đ.4451,*4X4#| Ÿ #31016, 


(pw)# 3 


- IETĐHE 
Ti 
E W⁄&f8“Eù 
3‡‡tfJRI mm 
3jk##fmil s†‡tMlBHq ZUM 
. &WW‡E4J 
ð|: ñt#ElHúđä31, #B3I/Ebl, EU, SUERNHM. 
@_ #8 — #B HO 8ñ — 
mm... .n. 
@___ # RE H8 — RE. 
“mm... H—— RỤP — 
Am... ... 
`... 
_ẢN.. 
ä) _——_ 3XIEKHH.HR-TPHM—-E. 
@) _——_— IÍPIMSEAINHMSXS. 
(3) HÍVKHT, iíl_—— #2MH2SKIMUHMEHIREITASIRT. 
(4) _—— #Š⁄\HAI, #IiX4#MIR/ESJWĐOR. 
(6) (b2F1CHWUSIR#ITSES ——— 
`... 
() #2EKR-—~E, (EÐ 
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(2) #Ú__— # =4 ; #ÑJHIMLE. ŒE., HH) 

(3) WÂÑf#XUN, „ 8) 

(4) 3®fil#Z3JÐQHfHNWIHSK, __—_——— „ 8) 

G6 ________ , JH3HIf{23Zl⁄2⁄Ø@1Ml 31XLJ, TÍ 
+#Hl_LW“E©7*lliit. (1Ð 


TH... 3E 1t địl Tỉ 1... 
Z0 4\325ðl{Rk: M27 NA, 2} M1 XŠfTÌM3E, XI 

2J ÄXñSff4IRXMH. Sã£L_— 72%BXW. _ — HH“ , 

S3 ŠZ°SHU: __ ĐÁ — ìX. HH7 XÉU 


ñtiãIfẪZA#V, XI? A9 'f'###hl. 3š r† HA, 


_—_ X#ẨXUDĐAIMMƠU. — TW, #IMWft 
tht⁄2/2/EDAf, 
6. ‡RRIRXIHSEIZEIRE 
() G22) 4+H1&1EA? 

(3) #iÙll—-422(i#?fIMISNDE'EI4#URHR, SMII/6A2JM 

(3) 4SNUEDffMìW?INWTĐ6A2M 

(4) *#3I3OffUIHf, MURAB#IBI, WíiNUiS, fWMIEHHIEA 
2ì#3##fiilfử 


7. RiiX 


(1) Kì nghỉ hè năm nay, nếu các bạn không thích đi nghỉ mát tại bãi biển, 


chúng ta có thể đi tham quan, du lịch miền núi. 

(2) Theo quy định của Nhà nước, khi đi xe máy, phải đội mũ bảo hiểm (2È 
2!l: änquấn mầo). 

(3) Tôi chỉ biết nói vài câu tiếng Trung Quốc, chứ không viết được chữ Hán 
nào cả. 
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(1¡)# FR£i* 


Bi8#E 

Ji, 7?+#4$*Jñ04ÁÍ, 3T 44ÐUH%, 53ùn$:  Sk 
*k#,. W&kH, tÈkXÄ/Jñz2! ? 1u 3Ê& H C09836: “d9 
/J#4##Zl!'ÊE|, ##£H1†2A#flil3Z+ðl, 364) 66%! 7 lkế, 1ux 
wjÉ: “JÈkH, kế &#1lX4@l ” —iuÄ—j2 3Š ñ 
Cúqấ@u3: “1t1f#ffS 409 Ÿ, È#4|6wk, XE Ed9/8, 
“>6 #|i@! ” 

3b 3 lh tụ AĐ† Ï luáQïš 81£vl6, 1£ &. f†—4^Á3b 
tk: “EU/Ä 1:4) J8 (K12 8S, 16093 x£4|f1tf2 3g 
*)##ij4@, 72, iầPl, 14492 ®©#|69J8, 2⁄& A17! 7 

lk+'#‡ 3 4eñ 0A, 2XIPJffĐL2S thi. 


#iR 
1 H1H#J£ zÌxiãng mấodữn tự mâu thuẫn 
2 E.l (2) mão (xà) mâu, (cái) giáo 
3. TẾ (4) dữn (cái) thuẫn, lá chắn, cái mộc 
¬..' Œ) — zhãolăn mời chào, chào (hàng) 
5 IHỊ Œđl) - jiầomài rao hàng 
6 tế [| ÔÉ) — jiängữ bền chắc, kiên cố 
Tà ### GÉ) fẽnglT sắc, sắc bén 
8. ŒJ) cï đâm 
9. Œ@) kuäkðu khoác lác, ba hoa 
lRtHE 
() Z3 X*#JñfUÙ N4 ^i8iWHX 1bfl HUẾ ? 
(2) 4bjjiM f#J#:{†#flðZ MUế ? 


() jxX2+3fUNSTãỶ: 
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L#+i#I 
—*t4 \XÊ 6 H9 2a BỊ ĐK 


#3Jããñ 
`... 
+[8jì8] 
38¿+[8jIi8J] 380+[/#8 8] 


liiấ:+[# i8] 


2. 31“ XÍ9*BBIN?. fEKiô AMESW9NSUMÍTKBE 


(—)* 


Mi, i&£—=?+: XH#LXWMfljÁ. #EWFH, 3ä m7h3K#hít, 
Z#flillnl. DB]M#*‡Hfbffl2S4Z2E, ĐÃ T1. f9 XI 
2A. 143i]Hi⁄/M#l2LA ñ9IK3. 

5 Bi 2|? —-2Z3R, ði2KEIZJIRbA134š 1716122 2k 
3, {#IMØE14Wð9 1if?/H#Jz&x -mẮiẰẪ. +jX ƒ#l:It?;Z¡Éð, 
HIl#ƒ 1ifz211Š#& #4, H'hljñf. JFfâ, Nữ #JlHiŠể ƒ JLÙA, 
t2 Ni. #JũX X4 f. #5444 #‡L, WM ~N 
ZH: ZlXIM ƒ4-+X. “EZNE! ” JJHfðùh J2}: 
2#8#l f fil?Bìli5¿JMMI†fRSHR3G. k2, 3⁄/@&?hÄ, 2E 
[IzÉx. Z#JfWB 7F, BữRlifúzJHbĐU: “ìL#fXfÄJš3XfzK5c 
5/3. ” Jˆ:1.H-IU1Wj6 ƒ #497. 3JX24/4f 77K F, 
WHb3h#EVEFf.L, ®MUIii——X#fA X3 XU, 1-8 SE 
#11, #4. HŸlltfifầ, 1⁄17(1(UJ0J1hWi#l ƒ3É7, —-?T#4ÌHIBU 
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i/lÂ#UH1IHÚtF 3, Z8 MJIX Sấi 


TM IH*#Zfil-----4424/@38, H3đII2F 


HJ. s£#f, Âilifl2fZ3JW, 
5:18 ñ9 M6 RÊ)]JŠ41, 


#4®94#t, 1 -H ®#UiiXIIil%, RE $XZZ#UfiXlERdi, yÄïïD› 


MJELLJH, W4) 7 722A, #finJTMTYr#. 1 


fJ24q1JÄ-|JL4#7I#l T Ti 1#. “4, 


14_—UJ# ¡1á JlH| II 


#JMli, #:tfI22#ð5“(, ìLfiâj3%, #ồïliiXIHC: #4 bH MU —- 


7H: MWMHmf1! 


(—)#R 
1 H#t Œ) zTbẽi 
2. Nlñ G) nềixiầng 
TH Œ) chốu 


tự tỉ 
hướng nội, trầm tính 


xấu xí 
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 §G 
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%3* (đŒ) mš ¡ shữ mĩ thuật 


#2 mị G3) huThuä vẽ, hội hoạ 

ti 3í G3) häixiữ xấu hổ, ngượng nghịu 

Vêo G3) fädðu run, run rẩy 

Zšf1 Œ) kồngbãi trống, để trống, trống rỗng 

21 Œ) fẽnmĩng rõ rằng, phân minh 

ZEAIfiii bù zhT suð cuồ không biết làm gì, lúng túng 
".' li) liăn j¡ã má (mặt) 
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Œ) 
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mọt sách 


29. XXA J8 0®) Zhềngrền mãi lă “người nước Trịnh mua 
giày”, chỉ việc làm máy móc, 
ngớ ngẩn 

30. R (J) jìn chỉ 

RHÈ chỉ tin 

31. M822 cống gũ dầo jïn từ xưa đến nay, tự cổ chí kim 
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Hệ thống Internet đang đi vào hàng nghìn hàng vạn gia đình bình thường ở 
Việt Nam, đang ảnh hưởng ngày càng nhiều tới mọi người, nhất là thanh thiếu 


niên. 

Cách đây vài năm, có lẽ người Việt Nam không ai có thể nghĩ rằng mình có 
thể ngồi ở nhà hay ở quán cà phê vừa thưởng thức cà phê vừa lên mạng làm việc, 
học tập, mua sắm và vui chơi ; tận hưởng những tiện lợi mà mạng đã đem lại cho 
chúng ta. 

"Trước mắt, Việt Nam đang tập trung sức lực tiến hành chương trình nối mạng 
và vi tính hoá phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
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BẢNG TỪ NGỮ 
(XẾP THEO THÚ TỰ CHỮ CÁI PHIÊN ÂM LA -TINH, CÓ CHÚ ÂM HÁN VIỆT) 


STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


A 


da %I& ãnquấngăn an toàn cảm lứ 
3: z3 ãnzhuãng an trang 17 
B 
3 HH băihuồ dälốu ách hoá đại lâu 18 
4. 7 Hút bằầngwăn ạng/ bàng vãn 13 
hÌ PT băochĩ ảo trì 9 
6 {tt băozhầng ảo chướng. fï 
ý II bäochốu áo thù 5 
8. # bầodã áo đáp 5 
BỊ tUuáu bầoyuän ão oán 3 
0. 303 Bš i jTng wănbäo Bắc Kinh vãn báo 13 
1... ®Ÿ# bềikề ¡ khoá 5 
2 bềi găn wẽnnuăn ội cảm ôn noãn T7 
Š: bềnzhồng át trọng, 17 
4. bĩIT tỉlệ 11 
5: bïyềshẽng tất nghiệp sinh 18 
6. biäozh tiêu chí 2 
Xế bö bá 5 
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CHỮ HÁN 
7# 
4M 
2# 
®⁄4Iriii 


BH 
Kt 
27 
nh 
Miời 
#b 
VU 
phì 
ĐH A 
SIM 
3R 
ì3ÄJ 
DI) 
?h 
2J 


PHIÊN ÂM 


cáiliäo 
căipĩng 
cäntiän 
cần j1 
cềng 
chãngchữ 
chấngshT 
chằngkuäầi 
chấoliứ 
chăo 
chếnmð 
chếngyữ 
chếnglir ấn 


chếngzhền 


chồng 


chðngwữ 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
bất an 13 
bất giả tư sách 5 
bất ngoại hồ 18 
Đất tri sở thố T7 
bộ thủ 6 
tài liệu 11 
thái bình 17 
tham thiên 9 
tần tật 13 
tắng 10 
trường xứ 19 
thường sự 15 
sướng khoái 17 
trào lưu 17 
Sao 17 
trầm mặc 1 
thành ngữ 13 
thành lí nhân 18 
thành trấn 18 
trì 1 
trì đáo 18 
xí bảng 10 
xung 13 
sủng vật 17 
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42. 1 

43. H3 

44. HE 
45. tHỈI#EZ} 
46. lÂÈ 

Ai. kh 

48. {E1 

49. HỊ 

50. #4} 

51. ##E 

52. JÈE 

53 ?#l 

5L. JM\HI 
55. ZJZ 

56. Íñ 

5ï. 3š#| 

58. 1T 

59. †TÚj 

60 tt 

61L. XfIMZ# 
62. KHIỆ 
63. ZƒÈ 

64. ƒ% 

65. f?W1 
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PHIÊN ÂM 


chuần 


cống gũ dầo jTn 


cöngcõng 


đầaqiãn shTïjiš 
dầzhöngzhuãn 


dăi tũ 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
xú 7 
xuất sai 1 
xuất hồ ý liệu 15 
xuất môn tại ngoại 17 
trừ phi 1 
Xử tại 15 
truyền thụ 5 
quán/ xuyến 5 
†ừ tường 5 
từ ca 17 
thử hậu 10 
thích 6 
tùng cổ đáo kim 14 
thông thông 15 
thác 13 
lạt đáo 11 
lả giá 1 
â thương, 1 
lại lượng 9 
lại thiên thế giới 14 
ại trung chuyên 18 
lãi đồ 9 
lại 19 
lãi nghiệp 18 
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f8 
Xườ 
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a kủ bo 
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®Ằ 
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% 
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pc 
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1rãM 
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Bì tý mà kí 


HỆ Sý nẻ PR 


PHIÊN ÂM 
dầiyũ 

däãnwề¡ 

dãng 

đãng zhT wũ kuï 
däofũ 

dăo 

dão 


đãng jTbiăo 


diăn jT 

điầnzĩ jTsuầnjT 
dĩngfẽng 
đĩngCpiäo) 


duăngiăn 
duănzăn 
dũn 

dùn 
dữnshĩ 
duðshữ 


duByängxÌng 


ÂM HÁN VIỆT 

lãi ngộ 

lơn vị 

lương, 

lương chỉ vô quý 
o phủ 

áo 

lạo 

lãng kí biểu 

lắng hậu 

lẳng vu 

lề kháng 

la khu 

la thiết 

iển tịch 

iện tử kế toán cơ 

ỉnh phong 

ính (phiếu) 

lậu 

đốc thúc/ xúc 

lộc âm 

oản thiển 

oản tạm 

tôn 

thuẫn 

lốn thời 


la số 


la dạng tính 


161 


STT CHỮ HÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


E 


93. Ji ẽnaĩng ân tình 5 
9. JLX ấrgẽ nhỉ ca 14 
F 
95. /#‡L fädðu phát đầu 7 
96. 1 fần phạm 14 
9ï. 1% făngfũ phẳng phất 5 
98. j# fầng phóng 10 
99. JW##M8& fềi qïn wăng shĩ phế tẩm vong thực 5 
00. Ji ềi phế 9 
01. 2Ÿ] fền mến biế lềi phân môn biệt loại 3 
02. 2ˆ fẽnmĩng phân minh 7 
03. fẽnpềi phân phối 19 
04. fền phận 13 
05: fẽngguäng phong quang 9 
06. fẽnglï phong lợi 6 
07. fềngxiần phụng hiến 5 
08. fũaT phu thê 11 
09. fũxiần phù hiện 5 
10. fừ phú 11 
11; fũgäi phúc cái 9 
G 
12. HO găiguän cải quan 9 
13. HE gă iliãng cải lương 9 
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32. 


IH#f 


PHIÊN ÂM 


gõngchếng 
gõngxĩn j išcếng 
gõngxũ 

gỗngguän 
gõngqĩng 
gõngnẽng 

gõng xữũ jiầnmiần 
shuängxiằng xuănzế 
gũguă 

gũpiầo 

gữr ấn 

gui 

guãnniần 
guäãngtốu 
guãngyTn 

guTmố 

guốyĩng dãnwề¡ 


guồfền 


ÂM HÁN VIỆT 


cảm thụ 

cán bộ 

các 

các thức các dạng 
công trình 

công tân giai tầng 
công tự 

công quan 

công khoảnh 
công nãng 

cung nhu kiến diện, 
song hướng tuyển trạch 
cô quả 

cổ phiếu 

cố nhiên 

quái 

quan niệm 

quang đầu 

quang âm 

quy mô 

quốc doanh đơn vị 


quá phần 


hại tu 
hạn tai 


hào bất do dự 
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CHỮ HÁN 
LI0 0N) 
I4 Nj 
ZIIE 

3Ñ Hệ 
JäMi2 1ì 
Œ) 
Wlữã 
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Hị 
lữ 
XxJ# 
#2 
HP 
5Ÿ 


ÿL#H2 
Jã 
HP») 
yiñ 
181 
2<@£ 
214w 


PHIÊN ÂM 
hăoxTn 


hế fềng xì yũ 


hšndũ 

hồu gữ zhT yöu 
Cchẽ)hồuzuð 
hữluề 


hútu 


J18zhănghuT 


ji8ächãng biầnfần 


ÂM HÁN VIỆT 
ảo tâm 

hoà phong tế vũ 
hoà mục 

ác ám 

ngận độc 

ậu cố chỉ ưu 
(xa) hậu toà 

hốt lược 

hồ đồ 

hoa 

hoạch số 

hoá nghiệm 
thoại âm 

hoan độ 

hội hoạ 


hoạt dược 


hoạ hại 


cơ bất khả thất 
tích luỹ 

kế hoạch 

kế toán 

kí ức 

gia trưởng hội 


gia thường tiện phạn 


11 
18 
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CHỮ HÁN 
BH 


f4 


I5 
J* 

J*% 
li 
Thi 
tt 


PHIÊN ÂM 


ji8ändĩng 

ji8ãngữ 

jiän 

jlănshăo 

jiănIT 

jiänbi§ 

jiäo shữ yù rấn 
jiãoxiăo lĩnglống 
jiăobũ 

jiäomäi 

jiẽ 
jiếzöu 
jišchũ 

jiềzhï 
jTngiãn 
jTnjTn yðuwề¡ 
jìn 
jÌntốu 
jTngyĩng 
jTngxĩng 
jTnghuầ 
jÌngzhềng 
jÌngzhồng 


jĩngjiề 


ÂM HÁN VIỆT 


giả mạo 

giá trị 

kiên định 
kiên cố 

kiên 

giảm thiểu 
giản lịch 
giám biệt 
giáo thư dục nhân 
kiều tiểu linh lung 
cước bộ 
khiếu mại 
tiếp 

tiết tấu 

giải trừ 

giới chất 

kim tiền 

†ân tân hữu vị 
tận 

tận đầu 

kinh doanh 
kinh tỉnh 
tịnh hoá 
cạnh tranh 
kính trọng 
cảnh giới 
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CHỮ HÁN 


#\L: 
iH£& 
E& 
H6 
Bái 
Bi 
Ti 

w#ub 
30% 


PHIÊN ÂM 


K 


kõngtião 
kồngbãi 
kðuhäo 
kðushữ 
kðutốuyữ 
kăkũ 
kuãkŠðu 
kuäijiế 
kuănshT 
kuãngrề 


kuðzhăn 


ÂM HÁN VIỆT 
cứu cánh 

tựu nghiệp 

thư táng 

cự đại 

cự tuyệt 

cụ hữu 

kịch thống 

cứ 

quyết tâm 


giác sát 


khai lãng 
khảẩm cát 
khảo nghiệm 
không điều 
khống bạch 
khẩu hiệu 
khẩu thuật 
khẩu đầu ngữ 
khổ khổ 
khoa khẩu 
khoái tiệp 
khoản thức 


cuồng nhiệt 


khuếch triển 


STT 


là) 
bỏ 


b2 


b2 bộ bộ 


CHỮ HÁN 


TEERỹ 
J»iði 
W1 


2Kf#WI 
Zt 
ZêIn| 

# 

WH# X 


PHIÊN ÂM 


L 


lãi 
lăn duồ 


lầngfề¡ 


lếizhềnyừ 
liăn j¡ã 
liầnliän bừ shš 
liấngzhT 

lĩn 

lĩnxĩng 

lĩnghũn 
lĩngshẽng 
libữ 


liñchầng 


ÂM HÁN VIỆT 


ai 

ãn đoạ/ noạ 
ãng phí 

ao động lực 
ạc viên 

ôi trận vũ 
kiểm giáp 
uyến luyến bất xả 
ương tri 
âm 

âm hình 
¡nh hồn 

¡nh thanh 
ưu bố 

tu sướng, 
ưu thất 

ục tượng cơ 
ữ du điểm 
ục hoá 

uân hồi 


ạc 


ạc lạc đại phương 
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STT 


CHỮ HÁN 


PHIÊN ÂM 


mằầnchẩng 
mấnglữ 
mãotốuyTng 
mão 

mế ¡zhũnr 
mš ihuä 

mš imăn 

mš ¡shữ 
mšềng zẽng 


mi ầnmäo 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
mãn ý 11 
mãn túc 9 
mạn trường 15 
mang lục 14 
mao đầu ưng 10 
mâu 6 
một chuẩn 15 
1ĩ hoá 9 
mĩ mãn 3 
1ñ thuật T7 
mãnh tăng 11 
diện mạo 2 
mỉnh trí 14 
minh khác 5 
mô 2 
mô thức 11 
mưu cầu 18 
mộc tài 9 
mộc dục 5 
nã... lai thuyết 15 
nam hài 11 
Nam Kinh 13 


CHỮ HÁN 


1% 


an 372 


H 


#772 


PHIÊN ÂM 
nắnmiăn 

năodai 

nề¡xiầng 

nï shữ bữ huầ 
niấn shẽn rĩ jiù 


niăodần 


piãnpãng 
piãnpð 


Crồu)piần 


pĩn xuế jiän yõu 


pĩngfäng gõnglĩ 


ÂM HÁN VIỆT 


nan miễn 

não đại 

nội hướng 

nệ thư bất hoá 
niên thâm nhật cửu 
điểu đản 

điểu loại 

nông thôn 


nữ nhĩ 


phách đả 
phách chiếu 
phan đăng 
phao 

phê cải 

bì luy 

thiên bàng, 
thiên pha 
(nhục) phiến 
phách âm 
bần phạp 

tần phồn 
phẩm học kiêm ưu 


bình phương công lí 
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CHỮ HÁN 


HữX 
NE 
T% 
Tim *# 
2) 
11 
Nig 


tỳ 


hit nÏX4 
BuI 


PHIÊN ÂM 


pĩnghềng 


pồhuầi 


qiấn suð wề¡ yðu 
qiấnchẽng 
qiấnbão 

qiănbố 

qiãngzhš 
qiấoliãng 

qiãofũ 

qïnqĩng 

qĩng 

đïngniấn 

qïng shãn chãng lề 
qTngjTng 
qïngpĩn 

qĩngj iầo 

qiũ yï wền yäo 
qiũzhĩ 

qữzhï kš shữ 


quấnlT 


ÂM HÁN VIỆT 


bình hoành/ hành 


phá hoại 


thê tử 

kì thứ 

khiêm hư 

tiền bối 

tiền sở vị hữu 
kiền thành 
tiền bao 

thiển bạc 
cường giả 

kiều lương 
tiểu phu 

thân tình 
thanh 

thanh niên 
thanh sơn trường lục 
thanh tĩnh 
thanh bần 
thỉnh giáo 

cầu y vấn dược 
cầu chức 
khuất chỉ khả sổ 


quyền lợi 
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CHỮ HÁN 


#4 


2h 
# 
3 


X 


2M: 
DU 


bR 


ÁN 


„J 


TẾ 


sẽ 


ft 


H 
jt 
lộ) 
1ụ 


# 
% 
w 


3 
%*†‡ 
Ll 


t 


Hh 


(#) 

5 
1:®5, 
KiEfin§ 
%8 

#k 
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PHIÊN ÂM 


rếnjï 
rếnxing 


ršnshồu 


shãnđĩ 

shầnjiš 

shãng 

shãngkŠðu 
shằngCyäo) 

shằầng dầng 

shäo zhuằng bù năilĩ, 
lão dầ tũ shãngb8¡ 
shšbude 

shềwãi 


shẽn j iầ 


ÂM HÁN VIỆT 


nhiễu 

nhiệt 

nhiệt đới 

nhân tế 

nhân tính 

nhẫn thụ 

nhiệm ý 

nhật thường 
dung vi nhất thể 


nhục cốt 


như thử 


sơn địa 

thiện giải 

thương 

thương khẩu 

thướng (dược) 

thướng đáng 

thiếu trắng bất nỗ lực, 
lão đại đồ thương bi 

xả bất đắc 


thiệp ngoại 


thân giá 
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CHỮ HÁN 


J9 4 
Ji 
JIi0kš†s JI 


PHIÊN ÂM 


shẽn 

shếng1 
shếnshềng 
shếnyốu 
shẽngchănlT 
shềngchănlä 
shẽngmïngxiần 
shẽngtäãi 
shềngwũ 
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